
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2018
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6.06.06.06.0CÐ CK 16B08/08/97TriềuTrần Hải03011512121

5.76.05.55.0CÐ CK 16B17/08/1998SơnNguyễn Hoàng03011611872

5.96.06.05.0CÐ CK 17A06/08/1995QuyPhạm Thanh03011710713

6.06.06.06.0CÐ ÔTÔ 16E18/10/97NhậtNguyễn Văn03021515374

5.76.05.55.0CÐ ÔTÔ 16D29/08/1998HiếuĐào Trọng03021614075

5.35.05.56.0CÐ ÔTÔ 17A15/03/1998VẽNguyễn Văn03021611196

5.76.05.55.0CÐ ÔTÔ 17A4/7/1999CầuPhan Giang Bá03021710047

5.76.05.55.0CÐ ÔTÔ 17A28/11/1999CôngPhạm Quốc03021710058

6.26.06.56.0CÐ ÔTÔ 17A19/03/1999MinhNguyễN Trung03021710599

5.55.06.06.0CÐ ÔTÔ 17A01/01/1999SangLê Phước030217109010

6.87.06.57.0CÐ ÔTÔ 17B23/04/1999DanhNguyễn Công030217114511

5.56.05.05.0CÐ ÔTÔ 17D06/08/1999KhaTrần Văn030217143312

5.56.05.05.0CÐ ÔTÔ 17F9/10/1999ThịnhPhạm Đức030217174613

5.16.04.05.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTF
17/10/97TrungNguyễn Hoàng030315165014

5.86.05.56.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTF
25/11/1998NgọcĐoàn Minh030316154415

5.15.05.06.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐTF
22/03/1997ThànhNguyễn Xuân030316156316

0.00.00.00.0CÐ Đ, ĐT 17A01/04/1999AnNguyễn Minh030317100217

6.07.05.05.0CÐ Đ, ĐT 17A08/05/1997AnhMai Hưng Sang030317100318

0.00.00.00.0CÐ Đ, ĐT 17A31/08/1999BảoVũ030317100519

5.16.04.05.0CÐ Đ, ĐT 17A18/04/1998ĐịnhTrần Xuân030317101620

6.87.06.57.0CÐ Đ, ĐT 17A25/09/1999HiềnNguyễn Thanh030317102121

5.76.05.55.0CÐ Đ, ĐT 17A15/7/1999HiệpPhạm Hoàng030317102322

5.56.05.05.0CÐ Đ, ĐT 17A25/10/1999KhaVõ Hoàng030317103323

6.57.05.58.0CÐ Đ, ĐT 17A06/11/1999KhangLê Duy030317103424

6.06.05.58.0CÐ Đ, ĐT 17A18/10/1999LongĐào Ngọc Thiên030317104325

5.05.05.05.0CÐ Đ, ĐT 17A17/09/1999PhươngVõ Bùi Trúc030317106026

5.05.05.05.0CÐ Đ, ĐT 17A26/08/1999PhướcNguyễn Hữu030317106127

5.76.05.55.0CÐ Đ, ĐT 17A15/07/1999ThànhTrần Trung030317107728

6.17.05.06.0CÐ Đ, ĐT 17A24/09/1999TrungNguyễn Chí030317109229

5.66.05.06.0CÐ Đ, ĐT 17A10/1/1999TrungNguyễn Minh030317109330

5.05.05.05.0CÐ Đ, ĐT 17A18/2/1999VươngLê Huỳnh030317109831

5.25.05.55.0CÐ Đ, ĐT 17C02/01/1999SơnTrần Thái030317127032
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5.56.05.05.0CÐ Đ, ĐT 17D01/12/1999TâmVũ Minh030317136633

5.05.05.05.0CÐ Đ, ĐT 17D14/03/1999TháiBùi Ngọc Việt030317137334

3.61.06.55.0CÐ Đ, ĐT 17E07/12/1999DươngLưu Thái030317140535

5.27.03.05.0CÐ NL 17A5/5/1999QuânNguyễn Minh030417106136

5.56.05.05.0CÐ TH 16PMB21/05/1998KhangLữ Hoàng030616142637

6.06.05.58.0CÐ TH 16D21/10/1998MinhNguyễn Thanh030616144338

5.75.06.08.0CÐ TH 16PMC18/12/1998TríNgô Ngọc030616150039

6.06.05.58.0CÐ TH 17A4/1/1999ĐạtHồ Tiến030617102040

5.05.05.05.0CÐ TH 17A10/12/1999KhanhTrần Công030617103641

3.52.05.05.0CÐ TH 17A26/7/1999VươngBùi Tấn030617110442

5.05.05.05.0CÐ TH 17B19/01/1999ĐạtTrần Thái030617112643

5.05.05.05.0CÐ TH 17B31/05/1999KiệtPhan Sơn030617115344

5.25.05.55.0CÐ TH 17B14/10/1999LongNguyễn Văn030617116045

5.16.04.05.0CÐ TH 17B18/11/1999NgọcNguyễn Phạm Thái030617116846

5.35.05.08.0CÐ TH 17C06/01/1999BảoTrần Cao Quốc030617121947

6.06.05.58.0CÐ TH 17C18/05/1999BềnLê Văn030617122048

5.55.05.58.0CÐ TH 17C08/08/1999BìnhNguyễn Thanh030617122149

6.06.05.58.0CÐ TH 17C4/11/1999DuyLý Phương030617122950

5.86.05.08.0CÐ TH 17C09/02/1999ĐạiPhạm Thanh Bảo030617123251

5.55.06.06.0CÐ TH 17C01/12/1999VinhNguyễn Hữu030617131752

5.76.05.55.0CÐ TH 17D31/10/1999HiếuĐinh Trung030617134353

3.03.02.55.0CÐ CĐT 17B02/02/1999HạnhLê Minh030717111754

2.01.02.55.0CÐ CĐT 17B10/08/1999HuyHồ Lê030717112155

6.27.05.55.0CÐ CĐT 17B01/02/1999KhoaNguyễn Đăng030717112856

5.55.05.58.0CÐ CĐT 17B20/10/1999PhúcPhạm Công030717115857

3.01.05.05.0CÐ CĐT 17B30/09/1999PhướcNguyễn Thiên030717116058

5.56.05.05.0CÐ CĐT 17B24/10/1999TânTrần Hoàng030717116759

6.06.05.58.0CÐ CĐT 17B08/08/1999ThịnhĐinh Vĩnh030717117360

5.86.05.08.0CÐ CĐT 17B24/09/1999TiếnTrần030717117761

5.66.05.06.0CÐ CĐT 17B15/01/1999TínhNguyễn Huỳnh Thiên030717117862

6.57.05.58.0
CÐ ĐTTT

16VT
12/12/1998ĐộNguyễn Đình030816115663

6.26.06.08.0CÐ ĐTTT 17A11/01/1998HiếuNguyễn Minh030817102564

5.07.02.55.0CÐ ĐTTT 17A28/05/1999HoàngLê Huy030817102765

5.07.02.55.0CÐ ĐTTT 17A11/06/1999KhảiTrần Tuấn030817103566

5.25.05.55.0CÐ ĐTTT 17A23/12/1999KhươngNguyển Bỉnh030817103867

5.25.05.55.0CÐ ĐTTT 17A10/11/1999LộCNguyễN TrầN TấN030817104368

6.06.05.58.0CÐ ĐTTT 17A12/12/1999PhầnNguyễN Văn030817105769

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 17A11/12/1999ThànhChu Công030817107970

5.86.05.56.0CÐ ĐTTT 17A04/01/1999VinhPhạm Vũ030817110471
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2.52.02.55.0CÐ TĐ 17B07/10/96TrườngĐào Xuân030915120972

6.06.05.58.0CÐ TĐ 17B30/10/1999KhánhNguyễn Kỳ Quốc030917115673

5.56.05.05.0CÐ TĐ 17B15/5/1999NguyênLê Hoàng Duy030917118274

6.77.06.08.0
CÐN CGKL

17A
18/07/98TùngNguyễn Đức Anh046116108775

5.75.06.08.0
CÐN CGKL

17A
31/07/99ChíVõ Quốc046117100876

5.06.03.08.0
CÐN CGKL

17A
16/10/99HiếuTô Trần Trung046117102977

6.07.05.05.0
CÐN CGKL

17A
03/09/99PhúcNguyễn Hoàng046117105878

5.35.05.56.0
CÐN CGKL

17A
06/10/99SơnVõ Thanh046117106679

2.01.02.55.0
CÐN SCCK

17A
18/06/99DuyPhạm Thái046217101580

6.26.06.08.0
CÐN SCCK

17A
28/07/99ĐạtNguyễn Thành046217102181

5.66.05.06.0
CÐN SCCK

17A
09/10/99HiếuNguyễn Hoàng Minh046217103382

5.06.03.56.0
CÐN SCCK

17A
27/01/99KiênNguyễn Trung046217104483

5.27.03.05.0
CÐN SCCK

17A
30/05/99SangPhan Thanh046217106484

6.26.06.08.0
CÐN SCCK

17A
16/10/98ThôngVũ Minh046217108085

6.26.06.08.0
CÐN SCCK

17B
18/03/99LộcĐinh Thành046217112486

5.05.05.05.0
CÐN SCCK

17B
07/01/99PhátNguyễn Đại046217114887

5.05.05.05.0
CÐN SCCK

17B
03/07/99SơnPhạm Lê046217115988

5.15.05.06.0
CÐN SCCK

17B
23/07/99SơnTống Vương046217116089

5.35.05.56.0
CÐN KTML

17A
28/10/99PhátVõ Đức046417106190

6.06.05.58.0
CÐN KTML

17A
15/07/98PhongNguyễn Tuấn046417106391

0.00.00.00.0
CÐN KTML

17A
03/07/99ThanhĐỗ Phú Nam046417107792

5.07.02.55.0
CÐN KTML

17B
23/11/98ĐạtNguyễn Minh046417111693

0.00.00.00.0CÐN ĐCN 17A20/12/98NhânNguyễn Đình046616132394

0.00.00.00.0CÐN ĐCN 17A27/08/97LâmNguyễn Hoàng046616139295

2.01.02.55.0CÐN ĐCN 17A05/03/99BìnhHuỳnh Lương046617100796

0.00.00.00.0CÐN ĐCN 17C30/03/99PhátVõ Tấn046617123897

5.05.05.05.0CÐN ĐCN 17E15/11/99KhiêmLê Duy046617141898

5.66.05.06.0
CÐN ĐTCN

17B
29/03/99HiếuLê Nguyễn Trung046717111599

5.05.05.05.0
CÐN ĐTCN

17B
30/06/93TínĐoàn Ngọc0467171176100

5.16.04.05.0CÐN QTM 17B16/06/98KiệtLê Anh0468171132101
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5.15.05.06.0CÐN QTM 17B18/01/98TrungTrần Đình0468171177102

2.01.02.55.0CÐN QTM 17B11/11/99VũTrần Anh0468171188103

5.05.05.05.0
CÐN SCMT

17B
20/08/99ThắngHồ Như0469171163104

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 12 tháng 08 năm 2019
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